	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG DIỆU
        TỔ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI



GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG
“ LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN PHỤ ÂM L/N CHO TRẺ MẦM NON ”

                                      Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
                                      Chủ đề: Động vật
                                      Hoạt động: Chơi ngoài trời.
                            Đề tài: Hoạt động trải nghiệm “Vắt sữa bò”
                            Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.
                                      Thời gian: 20 - 25 phút.
        Số trẻ: 15 - 20 trẻ
                                 Người thực hiện: Phạm Thị Khánh + Nguyễn Thị Thúy
        Ngày thực hiện: 25/03/2025

S: Khoa học: 
- Tên gọi, đặc điểm của bò sữa.
- Biết được lợi ích của sữa đối với sức khỏe.
- Quan sát và thực hành vắt sữa trên mô hình, hiểu quy trình vắt sữa bò đúng cách.
T: Công nghệ: 
- Biết được vắt sữa bằng tay.
- Xem hình ảnh máy vắt sữa.
 E: Kỹ thuật: 
- Sử dụng mô hình để thực hành vắt sữa.
- Sử dụng các dụng cụ như: cốc, phễu để đong sữa vào chai.
A: Nghệ thuật:
- Tham gia đóng vai bác nông dân vắt sữa bò qua trò chơi nhập vai.
- Hát và vân động theo lời bài hát: Con bò con.
M: Toán: 
- Đong đếm số lượng chai sữa trong trò chơi.
- Đếm số lượng con bò.
I. MỤC ĐÍCH 
1. Kiến thức:
- Trẻ biết được sữa tươi được vắt từ con bò sữa, biết quá trình, lợi ích của sữa bò đối với sức khỏe.
- Biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi vận động.
- Phát âm chuẩn phụ âm L/N qua từ “Nông trại”, tiếng “ Lau”.
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay khi tham gia trải nghiệm “ vắt sữa bò’
- Rèn kỹ năng phối hợp nhịp nhàng cùng bạn khi chơi.
- Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N qua từ “Nông trại”, tiếng “ Lau”.
3. Thái độ: 
- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích động vật.
- Thích uống sữa hàng ngày.
- Chơi đoàn kết, phối hợp cùng bạn khi chơi.
II. CHUẨN BỊ 
1. Chuẩn bị của cô:
- Giáo án, nhạc các bài hát: Con bò con, nhạc ráp,…..
-  Mô hình nông trại vui vẻ.
-  Xô, khăn lau, …
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, khăn lau.
- Xô đựng sữa, chai, phễu, cốc,…
- 2 đường bật tách .
III. TIẾN HÀNH
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của cô

	E1. Gắn kết
Cô 1: 
- Cô và trẻ vận động bài hát “ Con bò con” và đi đến nông trại vui vẻ.
- Giới thiệu tham gia hoạt động trải nghiệm tại “ Nông trại vui vẻ”
- Cô giới thiệu cách phát âm phụ âm “N” khi đọc cụm từ “ Nông trại vui vẻ”: đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm trên, khi phát âm miệng hơi mở, lưỡi thẳng, bật hơi nhẹ.
E2. Khám phá
Cô 2: 
- Xin chào mừng cô giáo và các cháu đến thăm quan nông trại của bác ngày hôm nay. Bây giờ xin mời cô giáo và các cháu cùng vào trong tham quan nông trại của bác nhé.
- Cho trẻ chơi tự do trong nông trại.
Cô 1:
+ Trong nông trại của bác nuôi con gì đây? 
+ Những con bò sữa này như thế nào? …
Cô 2: 
+ Bác đố các cháu biết con bò sữa thích ăn gì nhất? 
- GD: Để con bò sữa nhanh lớn, khỏe mạnh và có nhiều sữa, phải cho bò ăn đầy đủ hàng ngày, chăm sóc vệ sinh sạch sẽ.
Cô 1:
+ Bác ơi, đây là hình ảnh cái gì đây ? (Máy vắt sữa bò)
Cô 2:
- Đây là hình ảnh máy vắt sữa bò đấy các cháu ạ. Sữa bò có thể vắt bằng máy để tiết kiệm thời gian và sức người. Ngoài ra cũng có thể vắt sữa bò bằng tay đấy các cháu ạ.
Cô 1:
+ Bác ơi vậy cách vắt sữa bò bằng tay như thế nào ạ?
Cô 2:
- Để biết cách vắt sữa bò bằng tay như thế nào? Bác mời cô giáo và các cháu xem bác hướng dẫn cách vắt sữa bò bằng tay nhé.
Cô 1:
+ Trước khi vắt sữa bò bằng tay thì chúng mình phải làm gì? 
a. Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm vắt sữa bò
E3. Giải thích
Cô 2: 
- Bây giờ các cháu hãy lắng nghe bác hướng dẫn cách vắt sữa bò bằng tay nhé.
+ Bước 1: Đầu tiên lấy đồ đựng sữa để ở phía dưới đầu ti con bò.
+ Bước 2: Tiếp theo dùng 2 bàn tay vuốt nhẹ làm mềm bẹ sữa từ trên xuống ti con bò rồi bóp nhẹ để sữa chảy vào xô. 
+ Bước 3: Khi vắt phải thật khéo léo để không làm sữa bắn ra ngoài. 
+ Bước 4: Cuối cùng sau khi vắt xong lau tay sạch sẽ.
- Cô dẫn dắt hướng dẫn trẻ cách phát âm phụ âm “L” tiếng “ Lau”: Khi phát âm các cháu chú ý lưỡi đặt chân răng hàm trên, khi phát âm miệng các con mở, bật hơi thật mạnh và cong lưỡi.
- Bác đã hướng dẫn xong cách vắt sữa bò rồi. Đây cũng là quy trình vắt sữa bò bằng tay đấy các cháu ạ.
Cô 1: 
+ Vừa rồi các con đã được xem bác hướng dẫn làm gì?
+ Chúng mình đã nhớ rõ cách vắt sữa bò bằng tay chưa nhỉ?
Cô 2:
- Vậy bạn nào giỏi hãy nhắc lại quy trình vắt sữa bò bằng tay cho bác
và cô giáo cùng nghe nào. ( Cô mời 1 – 2 trẻ trả lời)
+ Đầu tiên các cháu phải làm gì? 
Cô 1:
+ Tiếp theo làm gì nữa?
Cô 2: 
+ Khi vắt sữa các cháu phải chú ý điều gì?
Cô 1: 
+ Cuối cùng sau khi vắt xong chúng mình phải làm gì?
- Các câu trả lời về quy trình vắt sữa bò bằng tay của các cháu đều rất chính xác, thưởng cho các con 1 tràng pháo tay.
E4. Áp dụng
Cô 2:
- Cho trẻ làm động tác mô phỏng vắt sữa bò bằng tay trên nền nhạc ráp.
- Các cháu ạ, đàn bò sữa của Bác đã đến kì vắt sữa rồi, xin mời cô giáo và các cháu hãy lấy dụng cụ để vắt sữa bò giúp bác nhé.
Cô 1:
+ Các con đã lấy được đủ dụng cụ chưa?
+ Còn bạn nào chưa có dụng cụ?
- Cho trẻ trải nghiệm vắt sữa bò bằng tay. Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.
Cô 1, cô 2:
+ Cháu đang làm gì? Các cháu vắt sữa bò cảm thấy như thế nào?
E5. Đánh giá
Cô 2:
- Vừa rồi, bác thấy cháu nào cũng vắt sữa bò giỏi và thực hiện theo đúng quy trình vắt sữa bò bằng tay mà bác đã hướng dẫn. Các cháu hãy giúp bác đong sữa vào chai nhé.
Cô 1, cô 2: 
- Cho trẻ đong sữa vào chai.
+ Các con hãy giữ chai giúp bạn nào, con đong thật khéo léo nhé.
b. Trò chơi vận động: Vận chuyển sữa
Cô 1:
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Vận chuyển sữa”. 
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cách chơi: Cô sẽ chia chúng mình thành 2 đội, nhiệm vụ của mỗi thành viên 2 đội sẽ lên lẫy chai sữa và bật chụm tách theo những bước chân lên để vào thùng của đội mình sau đó đi về cuối hàng đứng. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào vận chuyển được nhiều chai sữa về cho đội của mình thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
+ Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 chai sữa trong 1 lần chơi. Những chai sữa nào bị rơi trên đường vận chuyển và để không đúng thùng của đội mình sẽ không được tính.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. Kiểm tra kết quả chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
- Hỏi lại trẻ tên trò chơi.
Cô 2:
- Bác mang sữa đi đến nhà máy sữa để xử lý.
Cô 1: 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Năm ngón tay xinh.
- Hỏi lại trẻ tên trò chơi.
c. Chơi tự do	
Cô 2: 
- Cô giới thiệu đồ chơi và giới hạn khu vực chơi.
-> Giáo dục trẻ : Chơi đoàn kết, không tranh giành đồ dùng,
đồ chơi, không chen lấn xô đẩy nhau, khi chơi xong phải biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định.
- Cô cho trẻ tự chọn và chơi theo ý thích .
Cô 1:
- Cô nhận xét giờ chơi.
Cô 2:
- Các cháu ơi, bác đã mang những hộp sữa đã được nhà máy xử lý xong về rồi đây. 
+ Các cháu nhìn xem hộp sữa này có vị gì? 
+ Còn hộp sữa này có vị gì?
-> Sữa bò tươi nguyên chất người ta còn pha chế với 1 số hương vị khác để tạo thành các hương vị sữa như: sữa dâu, sữa cam,…
Cô 1:
- Giáo dục: Các con ơi, sữa bò tươi có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: chất Đạm, chất béo, Canxi… Vì vậy các con nhớ phải uống sữa mỗi ngày để giúp cho cơ thể cao lớn, thông minh và khỏe mạnh.
Cô 1, cô 2:
- Tặng sữa cho trẻ.
Cô 1:
- Buổi trải nghiệm tại nông trại vui vẻ đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bác trong buổi trải nghiệm lần sau. Chúng cháu chào bác ạ.
Cô 2: Xin chào, tạm biệt cô giáo và các cháu.
	


- Trẻ hát và vận động cùng cô.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm




- Trẻ vui vẻ 




- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ quan sát, lắng nghe








- Rửa tay sạch sẽ, 
rửa bình



- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe.







- Trẻ phát âm cùng cô




- Trẻ trả lời.


- Trẻ chú ý.






- Trẻ trả lời.






- Trẻ làm động tác
mô phỏng.






- Trẻ trải nghiệm vắt sữa bò.





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ làm theo yêu cầu.



- Trẻ lắng nghe.






- Chú ý lắng nghe


- Trẻ chơi





- Trẻ chơi vui vẻ.




- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chào tạm biệt
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